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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

KHOA KỸ THUẬT Y SINH 

 

 Số: 183/BG-KTYS 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2024        

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ. 
 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu cung cấp hàng hóa/dịch vụ với nội dung cụ thể 

như sau: 

STT Hàng hoá 
Xuất xứ/ 

Hãng sản xuất 
Quy cách đóng gói 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

yêu cầu 

1 
Găng tay không bột Top 

Glove size S 
Malaysia Hộp 50 đôi Hộp 25 

2 
Găng tay không bột Top 

Glove size M 
Malaysia Hộp 50 đôi Hộp 27 

3 
Găng tay không bột Top 

Glove size L 
Malaysia Hộp 50 đôi Hộp 6 

4 Falcon 15 ml vô trùng SPL Thùng 500 cái Thùng 3 

5 Falcon 50 mL vô trùng SPL Thùng 500 cái Thùng 1 

6 Pipette tips 1000 µL FLmedical - Ý 500 cái/gói Gói 14 

7 Pipette tips 200 µL FLmedical - Ý Gói 1000 cái Gói 9 

8 
Đĩa nuôi cấy tế bào 96 

giếng 
Biologix Cái Cái 100 

9 
Đĩa nuôi cấy tế bào 24 

giếng 
NEST Cái Cái 50 

10 
Giấy nhôm 45.7cmx7.62m 

(giấy bạc) 
Diamond Cuộn Cuộn 5 

11 
Khăn giấy vuông Emos 330 

x 330 mm 
Emos 100 tờ/bịch Bịch 54 

12 Băng keo giấy 2.4 cm  Lốc 12 cuộn Cuộn 1 

13 Bút Lông Dầu PM-04 Việt Nam 10 cây/hộp Hộp 1 

14 
Giấy cân mẫu 100 x 100 

mm 
Trung Quốc 500 tờ/hộp Hộp 4 

15 Đĩa petri 35 mm TrueLine-Corning Túi 20 cái Túi 10 

16 Nước rửa chén Việt Nam Bình 3.48 lít Bình 4 

17 Giấy lọc khổ 60cm x 60 cm Trung Quốc Tờ Tờ 8 

18 
Màng bọc thực phẩm khổ 

30 cm, dài 200m 
Việt Nam 

Cuộn 30 cm x 

200m 
Cuộn 2 

19 
Bơm tiêm sử dụng một lần 

1ml/cc 26Gx 1/2'' 
Vinahankook 100 cái/hộp Hộp 5 

20 
Bơm tiêm sử dụng một lần 

5ml/cc 23G x 1" 
Vinahankook 100 cái/hộp Hộp 3 

21 Giấy pH 1-14 Trung Quốc Hộp 20 xấp Hộp 1 



STT Hàng hoá 
Xuất xứ/ 

Hãng sản xuất 
Quy cách đóng gói 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

yêu cầu 

22 
Lam kính 76 x 26 mm, đầu 

mài mờ 
Marienfield, Đức Hộp 50 cái Hộp 4 

23 Lamen 22 x 22 mm Marienfeld-Đức 100 cái/hộp Hộp 3 

24 Lưỡi dao số 11 Doctor, Ấn Độ 100 cái/hộp Hộp 3 

25 Eppendorf 2mL Biologix Gói 500 cái Gói 3 

26 

Giấy lọc định tính số 102 

giấy chảy trung bình, 12.5 

cm 

Trung Quốc 100 tờ/hộp Hộp 5 

27 Chỉ CPT NYLON 3/0 Viêt Nam Hộp 24 tép Hộp 1 

28 
Bơm tiêm sử dụng một lần 

1ml/cc 30G x 1/2'' 
Vinahankook 100 cái/hộp Hộp 1 

29 Lưỡi lam, Gillette Gillette Lốc 10 hộp Lốc 3 

30 
Túi ép tiệt trùng 200 mm x 

200 m 
Trung Quốc 

Cuộn 200 mm x 

200 m 
Cuộn 1 

31 
Màng Tegaderm 10 cm x 12 

cm 
3M - Mỹ Hộp 50 miếng Hộp 1 

32 Gòn Viên 
Bảo Thạch,  

Việt Nam 
Kg Kg 1 

33 Dây thun trung Việt Nam Bịch 200g Bịch 1 

34 Pipette tips 10 μL FLmedical - Ý 1000 tip/túi Túi 2 

35 Eppendorf 1.5mL Biologix Gói 500 cái Gói 5 

36 Đĩa petri nhựa 90 x 15 mm Trung Quốc Túi 10 cái Túi 52 

37 Ống nhỏ giọt 3 mL Trung Quốc Hộp 500 cái Hộp 2 

38 
Cọ rửa ống nghiệm trung 

bằng cước dài 30 cm 
Việt Nam Cái Cái 10 

39 
Cọ rửa ống nghiệm trung 

lông vàng dài 20 cm 
Việt Nam Cái Cái 10 

40 Đầu kim ống tiêm 1 ml Vinahankook Hộp 100 cái Hộp 1 

41 Bộ dây truyền dịch Greetmed Bịch 25 sợi Bịch 1 

42 

Tấm bản mỏng sắc ký TLC 

60 F254 

Mã sản phẩm: 1055540001 

Merck Cái Cái 25 

43 Cell Culture Flask T25 SPL-Hàn Quốc Thùng 200 cái Thùng 1 

44 Bao rác cỡ đại Việt Nam 3 cuộn/túi Túi 5 

45 
Lọ trữ lạnh tiệt trùng 

(Cryotube) 
Biologix Gói 25 cái Gói 1 

46 Phới Trộn Bột Spatula Trung Quốc Cái Cái 2 

 

Kính mời các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác; 

- Địa điểm thực hiện/giao hàng: Trường Đại học Quốc tế, khu phố 06, phường 

Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM 

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

 



Nội dung báo giá gửi về: 

- Người nhận: Nguyễn Hoàng Thuỳ Khanh 

- Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc tế. 

- Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3236 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 27/11/2024 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: K.KTYS. 

 TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HIỆP 
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